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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Mạnh Hùng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Anh Tuấn 

2.  Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Quốc Huy - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Kiền – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 02 

năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2024/QĐXXST-HS ngày 

26 tháng 4 năm 2024, Thông báo hoãn phiên tòa số 68/TB-HS ngày 20/5/2024 

đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Thị Tuyết Nh, sinh năm 2003 tại Ninh Thuận; nơi 

ĐKHKTT: Thôn GT, xã TH, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: 

Làm thuê; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; trình độ văn 

hóa: 5/12; con ông: Bùi Xuân Đ; con bà: Lê Thị Thanh K; sống như vợ chồng với 

Nguyễn Văn T (là bị hại trong vụ án); con: Bùi Đăng Kh, sinh năm 2022; tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/9/2023, hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Hoàng Thế Nhiên – Công ty Luật 

TNHH MTV Phúc An; Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 115A, tổ dân 

phố Hợp Thành, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Bị hại: Nguyễn Văn T (đã chết) 

Đại diện hợp pháp của Bị hại. 
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Bà Lê Thị Thăm V, sinh năm 1986 (mẹ bị hại); địa chỉ: thôn TS 1, xã TH, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt 

Người làm chứng: 

Nguyễn Thị Tuyết Nh, sinh năm 2006; địa chỉ: thôn TL, xã HS, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt 

Nguyễn Lê Hùng H, sinh năm 2007; địa chỉ: Quán Karaoke Rin, thị trấn 

Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Có mặt 

Lê Hùng V, sinh năm 2005; địa chỉ: Thành Hải, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt 

Nguyễn Duy A, sinh năm 2007; địa chỉ: Tổ 5, thôn TH 1, xã TH, thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Bùi Thị Tuyết Nh và Nguyễn Văn T chung sống với nhau như vợ chồng 

nhưng không đăng ký kết hôn từ tháng 7/2021, trong quá trình chung sống như 

vợ chồng tại Ninh Thuận thì Nh và T có 01 con chung tên Bùi Đăng Khôi (sinh 

ngày 12/5/2022). Đầu tháng 9/2023, Nh và T từ Ninh Thuận chuyển đến thị trấn 

Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng làm thuê và sinh sống (con trai 

Bùi Đăng Kh ở chung với ông bà ngoại), Nh và T thuê trọ tại phòng trọ số 4, nhà 

trọ Khanh Linh, tổ dân phố Thạnh Nghĩa, thị trấn Thạnh Mỹ. Tối ngày 17/9/2023, 

Nh, T cùng một số người bạn tên Nguyễn Thị Tuyết Nh, Nguyễn Lê Hùng H, Lê 

Hùng V và Nguyễn Duy A tổ chức ăn lẩu và uống bia tại phòng trọ của Nhi và 

Tú. 

Đến khoảng 02h ngày 18/9/2023, sau khi uống bia thì Duy A về phòng trọ 

của Duy A (cùng dãy trọ với Nh và T), thấy Duy A để quên điện thoại thì Nh nói 

với T “Nó để quên điện thoại, em cầm qua cho nó”, lúc này T nói “nó vì trai mà 

làm tất cả”, nghe T nói vậy thì Nh nói với T “anh mang sang trả đi”; T hất ly bia, 

chửi Bùi Thị Tuyết Nh rồi bỏ lên gác của phòng trọ, Nh cùng H, V, Tuyết Nh vẫn 

đang ngồi ăn uống dưới nền nhà, sau đó Nh lấy dao thái lan trong phòng trọ (tại 

vị trí bếp cách chỗ mọi người ăn uống khoảng 02m) ra để gọt trái cây, lúc này Nh 

muốn làm lành với T nên dắt dao vào lưng quần rồi lên gác để xin lỗi T. Khi lên 

gác Nh thấy T đang ngồi dựa lưng vào tường chơi Ipad, Nh nói “em xin lỗi, em 

có làm gì đâu” thì T dùng tay đẩy Nh ra, T đứng lên rồi dùng tay trái đấm vào 

vùng má phải thì Nh đưa tay lên che mặt, T tát 01 cái vào mặt làm Nh ngã xuống 

sàn, T tiếp tục dơ tay định đánh thì Nh dùng tay phải rút dao thái lan cầm theo 
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chiều thuận (mũi dao hướng về phía trước) đứng lên quay người lại, đứng đối diện 

với T, Nh bước chân phải tới một bước về phía T rồi dùng dao đâm một nhát theo 

chiều thẳng hướng từ sau ra trước trúng vào ngực trái của T. Lúc này, V, H và 

Tuyết Nh thấy ồn ào nên leo cầu thang lên gác, thấy T bị đâm thì V, H và Tuyết 

Nh đưa T đến Trung tâm y tế huyện Đơn Dương cấp cứu, nhưng do thương tích 

nặng nên T đã tử vong. Sau khi đâm T thì Nh cầm dao bỏ chạy ra khu vực trung 

tâm Thạnh Mỹ cách phòng trọ khoảng 01km thì Nh bỏ dao ở thùng rác bên đường, 

Nh gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Tuyết Nh để hỏi tình hình thì được biết T đã 

chết nên Nhi đến Công an thị trấn Thạnh Mỹ đầu thú. Quá trình điều tra, Bùi Thị 

Tuyết Nh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình (BL 114-131). 

Người bị hại: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 2004, nơi cư trú: Tân Sơn 1, 

Thành Hải, thành phố phố Phan Rang – Tháp Chám, tỉnh Ninh Thuận, đại diện gia 

đình bị hại là bà Lê Thị Thăm V (mẹ ruột của Tú) không yêu cầu bị cáo bồi thường 

chi phí mai táng, chỉ yêu cầu Bùi Thị Tuyết Nh bồi thường tiền tổn thất tinh thần 

là 180.000.000đ, gia đình Bùi Thị Tuyết Nh đã bồi thường được 10.000.000đ (BL: 

91-97).  

Bản Kết luận giám định pháp y về tử thi – số 1133/2023-TT ngày 03/11/2023 

của Trung tâp Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kết luận:  Nguyên nhân tử 

vong của anh Nguyễn Văn T là do: Mất máu cấp do vết thương thủng tim (BL: 

85-86);  

Kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế Tp. 

Hồ Chí Minh số 3.282-2023/ADN ngày 21/10/2022 kết luận ADN của nạn nhân 

Nguyễn Văn T có hiện diện trong dấu vết trên cán dao, lưỡi của con dao thu giữ 

được của Bùi Thị Tuyết Nh (BL: 79-81). 

Vật chứng thu giữ: 01 con dao thái lan dài 21,5cm (cán bằng nhựa màu vàng 

dài 10,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 11cm, bề rộng lưỡi dao phần lớn nhất lá 

1,7cm, lưỡi dao có một cạnh sắc, đầu mũi dao nhọn).   

Trách nhiệm dân sự: 

Quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện đầu thú, gia đình 

bị cáo đã bồi thường một phần chi phí mai táng cho gia đình bị hại. 

Tại Bản cáo trạng số 14/2024/CT-VKSLĐ ngày 31/1/2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để 

xét xử đối với Bùi Thị Tuyết Nh về tội: “Giết người” quy định tại khoản 2 Điều 

123 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy 

tố, các bị cáo không thắc mắc, khiếu nại nội dung của bản cáo trạng và xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện bị hại không thắc mắc, khiếu nại nội dung bản cáo trạng đã truy tố, 

không yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí mai táng, và tại phiên tòa không yêu cầu 

bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên bản cáo trạng 

đã truy tố; đề nghị tuyên bố bị cáo Bùi Thị Tuyết Nh phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51của Bộ luật 

Hình sự; Xử phạt bị cáo Bùi Thị Tuyết Nh từ 09 năm đến 10 năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất về phần tội danh như cáo trạng truy 

tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị hại cũng có lỗi khi vô cớ 

đánh bị cáo, bị cáo phạm tội mang tính bộc phát, bị cáo đã ăn năn hối cải và tác 

động gia đình khắc phục hậu quả, bị hại cũng có một phần lỗi đã tấn công bị cáo 

và đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên xin Hội đồng xét xử xem xét áp 

dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử bị cáo mức án 

nhẹ nhất để bị cáo có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. 

Bị cáo, đại diện bị hại không có ý kiến tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của bản thân là sai trái và xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, đại diện bị hại, người làm chứng không khiếu nại 

về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, như vậy đủ cơ sở kết luận: Do mâu thuẫn cá nhân giữa bị cáo và bị hại, bị 

hại đã dùng tay đấm, tát vào mặt của bị cáo, khi bị hại tiếp tục đánh bị cáo thì bị 

cáo lấy con dao thái lan dài khoảng 21,5 cm, mũi nhọn đâm vào vùng ngực trái 

của bị hại, hậu quả bị hại Nguyễn Văn T bị tử vong. 
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Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo, người làm chứng, kết luận giám định, vật 

chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, xét thấy lời khai của bị 

cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để Hội 

đồng xét xử kết luận bị cáo Bùi Thị Tuyết Nh phạm tội “Giết người”, theo quy định 

tại khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là đặc biệt 

nguy hiểm, bởi lẽ tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, cấm mọi hành vi 

tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật nhưng chỉ vì mâu thuẫn mà bị cáo đã 

sử dụng dao thái lan, mũi nhọn đâm vào ngực trái của bị hại, hậu quả bị hại tử vong, 

hành vi của bị cáo gây đau thương cho gia đình bị hại nên cần phải có mức hình 

phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện, cách ly bị cáo 

khỏi cuộc sống cộng đồng thời gian dài nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa tội phạm chung thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, tự 

nguyện đầu thú, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần chi phí mai táng cho gia 

đình bị hại nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường 

chi phí mai táng, chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường tiền tổn thất tinh thần là 

180.000.000đ, gia đình bị cáo đã bồi thường được 10.000.000đ. Tại phiên tòa, đại 

diện gia đình bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường vì vậy Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao thái lan dài 21,5cm 

(cán bằng nhựa màu vàng dài 10,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 11cm, bề rộng 

lưỡi dao phần lớn nhất lá 1,7cm, lưỡi dao có một cạnh sắc, đầu mũi dao nhọn).   

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Tuyết Nh phạm tội “Giết người”;  

Áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Bùi Thị Tuyết Nh 10 (mười) năm tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 18/9/2023. 
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2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 con dao thái lan dài 21,5cm (cán bằng nhựa màu vàng 

dài 10,5cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 11cm, bề rộng lưỡi dao phần lớn nhất lá 

1,7cm, lưỡi dao có một cạnh sắc, đầu mũi dao nhọn).   

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 01/02/2024) 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Bùi Thị Tuyết Nh phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo; đại diện hợp pháp của người 

bị hại có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử phúc thẩm./. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT1 – TANDTC (01); 

- VKSND cấp cao tại Tp.HCM (01); 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (02); 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng (02); 

- Phòng PV 06-Công an tỉnh Lâm Đồng (01);  

- Cơ quan THAHS tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Trại giam (02); bị cáo (để thi hành) (01); 

- Luật sư (02); 

- Đại diện bị hại (03);  

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Lưu hồ sơ vụ án; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Đỗ Mạnh Hùng 


